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        Bài 12: SỐNG VÀ LÀM VIỆC CÓ KẾ HOẠCH
a. Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch?

 + Sống và làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện một cách đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng.

+ Biết xác định nhiệm vụ là biết phải làm gì, mục đích là gì; xác định được công việc phải làm có những công đoạn nào. làm gì trước, làm gì sau, phân chia thời gian cho từng việc dựa trên sự tính toán tới tất cả các điều kiện, phương tiện và cách thức thực hiện.

+ Kế hoạch sống và làm việc phải đảm bảo cân đối các nhiệm vụ; 

b. Một số biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch: Ví dụ:
- Bạn An thực hiện đúng giờ học buổi tối theo kế hoạch mặc dù hôm đó có phim hay.

- Bạn Bảo đều đặn giúp mẹ nấu cơm chiều, mặc dù có bạn đến rủ đi chơi.

- Bạn Châu tự đặt lịch làm việc trong ngày , trong tuần và cố gắng thực hiện đúng lịch…
 c. Ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch:
- Cần phải biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết; 

- Phải quyết tâm, vượt khó, kiên trì kế hoạch đã đề ra 

- Tiết kiệm được thời gian, công sức, đạt kết quả cao.

- Giúp ta chủ động trong công việc, trong cuộc sống và thực hiện được mục đích đã đề ra.

- Là yêu cầu không thể thiếu đối với người lao động trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giúp con người thích nghi được với cuộc sống hiện đại, với yêu cầu lao động có kĩ thuật cao.
BÀI 13: QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ, CHĂM SÓC

VÀ GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM VIỆT NAM
a. Các quyền của trẻ em Việt Nam:

*Quyền được bảo vệ:

- Quyền được khai sinh và có quốc tịch. 

  - Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự

    * Quyền được chăm sóc:
- Quyền được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khoẻ; được sống chung với cha mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.

  - Trẻ em tàn tật, khuyết tật được nhà nứơc và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị phục hồi chức năng.

- Trẻ em không nơi nương tựa được nhà nứơc, XH tồ chức chăm sóc, nuôi dạy.  

    *Quyền được giáo dục:

  - Quyền được học tập, đựơc dạy dỗ

- Quyền được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao.
b. Bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội:

- Đối với gia đình: Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình.

- Đối với nhà trường: Chăm chỉ học tập, kính trọng thầy cô giáo, đoàn kết với bạn bè.

- Đối với xã hội: Sống có đạo đức, tôn trọng pháp luật, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế.

c.Trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em:
- Gia đình là người chịu trách nhiệm trước tiên trong việc tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em.

- Nhà nước và xã hội tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, chăm sóc, giáo dục và bồi dưỡng các em trở thành người công dân có ích cho đất nước. 
Bài 14 : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
1.  Những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên:
- Giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rac đúng nơi quy định.
 - Hạn chế dùng đồ khó phân hủy, thu gom, tái chế và tái sử dụng đồ phế thải.
 - Khai thác, sử dụng hợp lí tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tu bổ tái tạo những tài nguyên có thể phục hồi.

  - Nghiêm cấm các hành vi làm ô nhiễm môi trường, cạn kiệt TNTN

2. Trách nhiệm bảo vệ MT và  TNTN:

· Bảo vệ MT và TNTN là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của Quốc gia, dân tộc, là sự nghiệp của toàn dân.

Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ MT và TNTN.  

Bài 15: BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA
1- Thế nào là DSVH?
   DSVH là sản phẩm vật chất, tinh thần, có ý nghĩa lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

2- Phân loại  

2.1 Di sản văn hóa vật thể: Là sản phẩm vật chất, có giá trị lịch sử văn hóa, khoa học, gồm

 a. Di tích lịch sử-văn hóa: Là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc các công trình, địa điểm đó

 b. Danh lam thắng cảnh: Là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mĩ, khoa học.

    2.2 Di sản văn hóa phi vật thể: Là sản phẩm tinh thần, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học

          Hình thức lưu giữ, lưu truyền: Bằng tiếng nói, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn…

          Ví dụ: tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, lối sống, nếp sống dân gian, lễ hội truyền thống…
3. Quy định của pháp luật về bảo vệ DSVH

 - Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu DSVH. Chủ sở hữu DSVH có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị DSVH

  -  Nghiêm cấm các hành vi sau

+ Chiếm đoạt làm sai lệch di sản VH

+ Hủy hoại hoặc gây ngay cơ huỷ hoại di sản VH.

+ Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép lấn chiếm đất đai, thuộc di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

  + Mua bán trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử – VH, danh lam thắng cảnh.

+ Đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài. 
+ Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị DSVH để thực hiện những hành vi trái pháp luật.
Bài 16 : QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
1. Khái niệm:

   a. Tín ngưỡng: Là lòng tin vào một cái gì đó thần bí như thần linh, thượng đế, chúa trời…

  b. Tôn giáo: Là một hình thức tín ngưỡng, thể hiện sự sùng bái thần linh cùng các hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy. Tôn giáo còn được gọi là Đạo  
  c. Mê tín dị đoan: Là lòng tin một cách mù quáng vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không có thật, gây hậu quả xấu về của cải vật chất, tiền bạc, thời gian, sức khỏe, kể cả tính mạng của con người. 
* Nội dung của quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
 Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào. Người đã theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa hoặc bỏ để theo một tín ngưỡng, tôn giáo khác. 
2) Một số  quy định của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:
 -  Mọi người cần phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác như tôn trọng nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo (đền, chùa, miếu, nhà thờ)

 -  Không bài xích, gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

  -  Không lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.
BÀI 17: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1. Bản chất Nhà nước ta: Nhà nước CHXHCNVN là Nhà nước của dân, do dân, vì dân

2. Vai trò lãnh đạo: Nhà nước CHXHCNVN do ĐCSVN lãnh đạo

3. Bộ máy Nhà nước: Là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, được phân công theo chức năng, nhiệm vụ khác nhau, gồm có.

- Cơ quan quyền lực: Quốc hội và HĐND (cấp tỉnh,, huyện, xã)

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có nhiệm vụ : làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật ; quyết định các chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhữn nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của công dân.

HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, có nhiệm vụ : bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật ở địa phương ; quyết định kế hoạch phát triển về mọi mặt của địa phương.
- Cơ quan hành chính: Chính phủ và UBND các cấp. (cấp tỉnh, huyện, xã)
Chính phủ do Quốc hội bầu ra, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, có nhiệm vụ : bảo đảm việc chấp hành Hiến pháp và Pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa...của đất nước, ổn định và nâng cao đời sống vật chất của nhân dân.

UBND do hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp và luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của hội đồng nhân dân.

+ HĐND và UBND xã, phường, thị trấn là cơ quan Nhà nước cấp cơ sở

Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm có 2 cơ quan:

+ HĐND: là cơ quan quyên lực nhà nước ở địa phương, do nhân dân bầu ra.

+ UBND là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, do hội đồng nhân dân bầu ra.

 HĐND: Do nhân dân địa phương bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân về phát triển kinh tế-xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, về quốc phòng an ninh ở địa phương.

 UBND: Do HĐND bầu ra, là cơ quan chấp hành Nghị quyết của HĐND, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
- Cơ quan kiểm sát: VKSND tối cao, VKSND tỉnh, VKSND huyện, VKS Quân sự
Các cơ quan kiểm sát thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
- Cơ quan xét xử: TAND tối cao, TAND tỉnh, TAND huyện, Tòa án Quân sự.
4. Trách nhiệm của công dân:

- Có quyền và trách nhiệm giám sát, góp ý kiến vào hoạt động của các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra.
- Thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ các cơ quan Nhà nước, giúp đỡ cán bộ nhà nước thi hành công vụ 
3. Trách nhiệm của công dân:

Tôn trọng và bảo vệ, làm tròn trách nhiệm đối với Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và quy định của chính quyền địa phương.
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